
UBND XÃ KIM THÁI Biểu số 1
Dự toán thu ngân sách xã năm 2023

Đvt: Đồng

tt NỘI DUNG
Dự toán năm 2022 Thực hiện 10 tháng Ước thực hiện cả Dự toán năm 2023huyện giao năm 2022 năm 2022

NSNN NSX NSNN NSX NSNN NSX NSNN NSX
A TỔNG THU NGÂN SÁCH 22.646.750.000 10.303.000.000 9.810.792.227 7.291.275.707 10.716.192.985 8.185.629.637 14.725.000.000 9.280.000.000

I  Các khoản thu 100% 4.436.000.000 4.436.000.000 4.275.273.600 4.275.273.600 4.971.201.600 4.971.201.600 4.432.000.000 4.432.000.000

1 Thu từ quỹ đất công ích và HLCS 41.000.000 41.000.000 47.928.000 47.928.000 32.000.000 32.000.000

2 Thu hoạt động kinh tế và sự nghiệp 4.395.000.000 4.395.000.000 4.273.273.600 4.273.273.600 4.923.273.600 4.923.273.600 4.400.000.000 4.400.000.000

3  Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân

4 Thu khác 2.000.000 2.000.000

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 17.146.500.000 4.802.750.000 3.910.160.027 1.390.643.507 3.949.632.785 1.419.069.437 8.156.000.000 2.711.000.000

1 Phí, lệ phí 29.000.000 29.000.000 7.710.000 7.710.000 10.360.000 10.360.000 10.000.000 10.000.000

2 Lệ phí lòng, lề đường, bến ,bãi

3 Thuế thu nhập cá nhân 462.500.000 323.750.000 303.879.884 212.715.919 303.879.884 212.715.919 300.000.000 210.000.000
4 Thuế phi nông nghiệp 50.000.000 35.000.000 10.010.576 7.007.403 50.000.000 35.000.000 50.000.000 35.000.000

5 Lệ phí môn bài từ cá nhân,hộ kinh doanh 16.000.000 16.000.000 17.100.000 17.100.000 17.100.000 17.100.000 16.000.000 16.000.000

6 Lệ phí trước bạ nhà,đất 160.000.000 112.000.000 98.865.700 69.205.992 98.865.700 69.205.992 160.000.000 112.000.000

7 Thu tiền cấp quyền sử dụng đất 16.300.000.000 4.200.000.000 3.379.215.000 1.013.764.500 3.379.215.000 1.013.764.500 7.500.000.000 2.250.000.000

8 Thu điều tiết thuế VAT 69.000.000 69.000.000 48.370.523 48.370.523 48.370.523 48.370.523 60.000.000 60.000.000
9 Thu tiền mặt đất, mặt nước 60.000.000 18.000.000 41.841.678 12.552.503 41.841.678 12.552.503 60.000.000 18.000.000
10 Thu điều tiết khác 3.166.666 2.216.666

III Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên 1.064.250.000 1.064.250.000 1.625.358.600 1.625.358.600 1.795.358.600 1.795.358.600 2.137.000.000 2.137.000.000

1 Thu bổ sung cân đối 1.064.250.000 1.064.250.000 894.250.000 894.250.000 1.064.250.000 1.064.250.000 2.137.000.000 2.137.000.000

2 Thu bổ sung có mục tiêu 731.108.600 731.108.600 731.108.600 731.108.600
Kim Thái ngày 15 tháng 11 năm 2022

Kế toán NSX Chủ tịch UBND xã

               Nguyễn Thị Hải Yến Trần Khắc Thiềng
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UBND XÃ KIM THÁI Biểu số 02
Dự toán chi ngân sách xã năm 2023

   ĐVT: 1.000 đồng

TT chỉ tiêu chi ngân sách
dự toán năm
2021 UBND
huyện giao

thực hiện 10
tháng năm

2022

ước thực hiện
cả năm 2022

dự toán năm
2023

so sánh %
ước th/dt
năm 2022

1 2 3 4 5 6 7=(5/3)*100
%

A Tổng chi ngân sách xã, thị trấn 10.303.000 9.164.820 11.991.000 9.280.000 116,38

I/ Chi đầu tư phát triển 4.200.000 2.459.717 4.000.000 2.250.000 95,24

1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 4.200.000 2.459.717 4.000.000 2.250.000 95,24

2 Chi đầu tư phát triển khác

II/ Chi thường xuyên 5.897.000 6.705.103 7.785.000 6.950.000 132,02

1 Chi dân quân tự vệ, an ninh trật tự 464.281 570.000 600.000

1.1    - Chi dân quân tự vệ 214.241 270.000 300.000

1.2    - Chi an ninh trật tự 250.040 300.000 300.000

2 Chi sự nghiệp giáo dục 70.000 106.205 120.000 100.000 171,43

3 Chi sự nghiệp đào tạo 20.000 0 10.000 20.000 50

4 Chi sự nghiệp Y tế 6.236 10.000 10.000

5 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 208.512 230.000 250.000

- Trong đó cụm VHDC

6 Chi sự nghiệp truyền thanh 86.250 100.000 150.000

7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 84.774 85.000 50.000
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8 Chi sự nghiệp môi trường 75.000 659.180 700.000 500.000 933,33

9 Chi sự nghiệp kinh tế 498.457 510.000 220.000

9.1  - Sự nghiệp giao thông 311.488 320.000 120.000

9.2  -  Sự nghiệp nông - lâm thủy lợi - hải sản 186.969 190.000 100.000

9.3  - Sự nghiệp địa chính

9.4  - Sự nghiệp thương mại dịch vụ

9.5  - Chi khác

10 Chi sự nghiệp xã hội 179.600 410.910 450.000 230.000 250,56

10.1  - Hưu xã, thôi việc và trợ cấp khác 101.549 130.000 130.000

10.2  - Già trẻ cô đơn,thôi việc và trợ cấp khác 309.361 320.000 100.000

10.3  - Chi xã hội khác

11 Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể 5.552.400 4.180.298 5.000.000 4.820.000 90,05

Trong đó: Quỹ lương

11.1 Quản lý Nhà nước 2.440.133 2.800.000 2.900.000

11.2 Đảng 751.246 950.000 950.000

11.3 Đoàn thể 988.919 1.250.000 970.000

  +  Mặt trận tổ quốc 284.589 330.000 200.000

  +  Đoàn thanh niên 249.147 290.000 180.000

  +  Hội phụ nữ 126.426 180.000 180.000

 +   Hội cưu chiến binh 132.897 180.000 180.000

 +   Hội nông dân 127.803 180.000 180.000

 +   Hội đoàn thể khác 68.057 90.000 50.000
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12 Chi khác

III/ Chi dự phòng 206.000 0 206.000 80.000 100

Kim Thái ngày 15 tháng 11 năm 2022
Kế toán NSX Chủ tịch UBND xã 

Nguyễn Thị Hải Yến Trần Khắc Thiềng
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UBND XÃ KIM THÁI Biểu số 03
CƠ SỞ TÍNH CHỈ TIÊU THU TẠI XÃ NĂM 2023

   ĐVT: Nghìn đồng

TT Nội dung thu Quyết toán
năm 2021

Dự toán năm
2022

Thực hiện 9
tháng đầu
năm 2022

ước thực hiện
năm 2022

Dự toán năm 2023

Tổng cộng
Thu hoa
lợi công

sản

Thu từ hoạt
động kinh tế

sự nghiệp

Phí và lệ
phí

Đóng góp tự
nguyện của

các tổ chức cá
nhân

Thu
khác

A B 1 2 3 4 5=6+7+8+9
+10 6 7 8 9 10

1 Phí, lệ phí 46.695 29.000 7.710 10.360 10.000 10.000

2 Thu từ quỹ đất công ích và HLCS 174.303 41.000 47.928 47.928 32.000 32.000

3 Thu hoạt động KTSN 4.229.115 4.395.000 4.227.346 4.923.273 4.400.000 4.400.000

4 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá
nhân

5 Thu khác

Tổng cộng 4.450.113 4.465.000 4.282.984 4.981.561 4.442.000 32.000 4.400.000 10.000
Kim Thái ngày 15 tháng 11 năm 2022

               Kế toán NSX Chủ tịch UBND xã 

               Nguy?n Th? H?i Y?nNguyễn Thị Hải Yến Trần Khắc Thiềng
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UBND XÃ KIM THÁI Biểu số 05

Biểu tổng hợp quỹ trợ cấp năm 2023

 đối với cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng

             ĐVT: 1.000 đồng

TT Nội dung

Tổng số người
nghỉ việc

hưởng trợ cấp
hàng tháng đến

31/8/2022

Quỹ trợ cấp 1
tháng theo
quy định

Trích BHYT
năm 2023 (mức
4,5% của tiền
lương 1490)

Nhu cầu KP

 thực hiện tiền
lương năm 2023

A B 1 2=1*Mức TC 3=2*4,5% 4=(2+3)*12T

TỔNG SỐ (I+II+III) 9.111 410 114.252

I Nguyên bí thư, chủ tịch

II

Nguyên phó bí thư, Phó chủ tịch,

2.400 108 30.096 Thường trực Đảng ủy, ủy viên,
 Thư ký UBND, Thư ký HĐND, xã  đội
trưởng

1 Nguyễn Xuân Chuân 2.400 108 30.096

III Các chức danh còn lại 6.711 302 84.156

1 Trần Thị Soạn 2.237 101 28.052

Kế toán NSX Kim Thái ngày 15 tháng 11 năm 2022
Chủ tịch UBND xã

 

Nguyễn Thị Hải Yến                 Trần Khắc Thiềng
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UBND XÃ KIM THÁI Biểu số 06
Bảng tổng hợp quỹ trợ cấp năm 2023

Đối với cán bộ đại biểu HĐND 
    ĐVT: 1.000 đồng

TT Họ và tên Hệ số phụ
cấp (0,3)

Mức trợ cấp 1 tháng
theo quy định

Nhu cầu kinh phí
thực hiện tiền lương

năm 2023

A B -1 (2)=(1)*1.490 (3)=(2)*12 tháng
1 Trần Văn Tĩnh 0,3 447 5.364
2 Trần Văn Hoàn 0,3 447 5.364
3 Trần Thị Nguyệt 0,3 447 5.364
4 Trần Văn Trường 0,3 447 5.364
5 Trần Ngọc Khánh 0,3 447 5.364
6 Trần Thi Thu Trang 0,3 447 5.364
7 Trần Xuân Hùng 0,3 447 5.364
8 Trần Ngọc Xuân 0,3 447 5.364
9 Trần Văn  Tuân 0,3 447 5.364

10 Trần Thị Thanh My 0,3 447 5.364
11 Trần Văn Hiệp 0,3 447 5.364
12 Đặng Xuân Hưng 0,3 447 5.364
13 Phạm  Minh Cương 0,3 447 5.364
14 Trần Văn Thông 0,3 447 5.364
15 Trần Thị Yến 0,3 447 5.364
16 Bùi Tất Đỗ 0,3 447 5.364
17 Trần Thị Đương 0,3 447 5.364
18 Trần Huy Chương 0,3 447 5.364
19 Trần Khắc Thiềng 0,3 447 5.364
20 Trần Thị Yến 0,3 447 5.364
21 Nguyễn Xuân Chung 0,3 447 5.364
22 Trần Quang Vĩnh 0,3 447 5.364
23 Trương Đình Hựu 0,3 447 5.364
24 Trần Văn Cường 0,3 447 5.364
25 Trần Văn Quyên 0,3 447 5.364
26 Trần Thị Chiên 0,3 447 5.364

Cộng 7,8 11.622 139.464
Kim Thái ngày 15 tháng 11 năm 2022

Kế toán NSX Chủ tịch UBND xã

 

Nguyễn Thị Hải Yến  Trần Khắc Thiềng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND XÃ KIM THÁI                      Biểu số 07

 Tổng hợp kinh phí chi phụ cấp cấp  ủy viên năm 2023

theo quyết định 169-QĐ/TW

* Tổng số chi bộ: 17

Trong đó: Chi bộ luỹ tre xanh: ……………
* Tổng số Đảng viên: ………….

                    ĐVT: 1.000 đồng

TT Họ và tên
Hệ số phụ cấp Kinh phí PC Nhu cầu KP

Ghi chú
 Theo QĐ 169 Theo lương 1490  Thực hiện QĐ

169 năm 2023
A B -1 (2)=(1)*1490 (3)=(2)*12T
1 Trần Thị Thu Trang 0,3 447 5.364
2 Trần Khắc Thiềng 0,3 447 5.364
3 Trần Văn Cường 0,3 447 5.364
4 Trần Văn Tuân 0,3 447 5.364
5 Trần Thị Hòa 0,3 447 5.364
6 Trần Văn Hoàn 0,3 447 5.364
7 Trần Xuân Hùng 0,3 447 5.364
8 Bùi Tất Đỗ 0,3 447 5.364
9 Trần Văn Thông 0,3 447 5.364

10 Trần Văn Tĩnh 0,3 447 5.364
11 Trần Ngọc Xuân 0,3 447 5.364
12 Trần Thị Phuơng 0,3 447 5.364
13 Nguyễn Xuân Chung 0,3 447 5.364
14 Đặng Xuân Hưng 0,3 447 5.364

15 Trần Văn Kiều 0,3 447 5.364
Cộng 4,5 6.705 80.460  

Kim Thái ngày 15 tháng 11 năm 2022
Kế toán NSX Chủ tịch UBND xã

 

           Nguyễn Thị Hải YếnNguyễn Thị Hải Yến  Trần Khắc Thiềng
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Đơn vị báo cáo: UBND XÃ KIM THÁI

TỔNG HỢP PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, THÔN, TỔ DÂN PHỐ NĂM 2023

Tổng số xã, phường, thị trấn:   
Tổng số thôn, tổ dân phố:     15  

Chức danh

Cán bộ KCT cấp xã Cán bộ KCT
 ở thôn và tổ dân phố

Xã loại 1 Xã loại 2 Xã loại 3
Số người

hưởng
phụ cấp

hàng
tháng đến
01/7/2022

Quỹ PC, BH
01 tháng Tổng quỹ

phụ cấp
năm 2022

Thôn (xóm)
có dưới 350
hộ gia đình
và Tổ dân

phố

Thôn (xóm)
có từ 350 hộ
gia đình trở

lên hoặc thôn
(xóm) trọng
điểm về an

ninh, trật tự

Số
người
hưởn
g phụ
cấp

hàng
tháng
đến

01/7/2
022

Quỹ PC, BH
01 tháng

Số
ngư
ời

Mức
PC

Số
người

Mức
PC

Số
ngư
ời

Mứ
c

PC

Mức phụ
cấp 1
tháng

BHXH
(14%),
BHYT
(4,5%)

Số
người

Mức
PC

Số
người

Mức
PC

Mức phụ
cấp 1
tháng

A B 1 2 3 4 5 6 7=1+3+5 8=1*2+3*4
+5*6*1490

9=18,5%
*1490*(1

+3+5)

10=(8+9)*
12 tháng 11 12 13 14 15=12

+13

16=11*12+
13*14*149

0

Tổng số (I+II)

I Cán bộ KCT cấp xã 38 11,2 25.859 1.930 333.462

1 Phó chủ nhiệm UBKT
1 0,93 1 1.385,7 16.628

2 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
1 0,93 1 1.385,7 276 19.936

3 Văn phòng Đảng ủy
1 0,465 1 692,9 8.314
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4 PCT UB Mặt trận tổ quốc
1 0,93 1 1.385,7 276 19.936

5 Phó chỉ huy trưởng quân sự
1 0,465 1 692,9 8.314

6 PCT Hội Nông dân (*)
1 0,93 1 1.385,7 16.628

7 PBT Đoàn thanh niên
1 0,465 1 692,9 8.314

8 PCT Hội liên hiệp phụ nữ
1 0,465 1 692,9 8.314

9 PCT Hội cựu chiến binh
1 0,465 1 692,9 8.314

10 Chủ tịch hôi chữ thập đỏ
1 0,465 1 692,9 8.314

11 Chủ tịch hội người cao tuổi
1 0,93 1 1.385,7 16.628

12 Cán bộ dân số, gia đình, trẻ em
1 0,465 1 692,9 8.314

13
Văn thư, thủ quỹ 1 0,93 1 1.385,7 16.628

14
Nhân viên phụ trách đài
truyền thanh 1 0,93 1 1.385,7 16.628

15
Công an thường trực ở xã

5 0,95 5
7.077,5 1.378 101.469

16
Trưởng ban bảo vệ dân phố

17
Phó ban bảo vệ dân phố

18
Uỷ viên BTV các đoàn thể ở xã

18 0,13 18
3.486,6 41.839

 + CB không kiêm nhiệm 18 0,13 18 3.486,6 41.839

 + CB kiêm nhiệm

19
Trung tâm giáo dục cộng đồng

1 0,20 1
298,0 3.576
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Trung tâm giáo dục cộng đồng
2 0,15 2

447,0 5.364

II Cán bộ không chuyên trách ở
thôn và tổ dân phố

118 3,73 137 88.804

1 Bí thư chi bộ 13 1,10 13 21.307

2
Trưởng thôn (xóm),
tổ trưởng dân phố 15 1,10 15 24.585

3 Trưởng Ban công tác mặt trận 15 0,80 15 17.880

4 Công an viên 15 0,60 15 13.410

5
Trưởng các đoàn thể ở thôn (đã
loại trừ MTTQ) 60 0,13 60 11.622

 + CB không kiêm nhiệm 60 0,13 60 11.622

 + CB kiêm nhiệm

III Trëng thó y cÊp x· (SN
n«ng l©m)

1 0,70 1 1.043 12.516

Kế toán NSX CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Nguyễn Thị Hải Yến Trần Khắc Thiềng
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Biểu: 2d

ĐVT: 1.000 đồng

Tổng Quỹ
Phụ cấp

2022
Tổng quỹ
phụ cấp

năm 2022

 BHYT
(4,5%)

17=4,5
%*1490
*(11+13

)

18=(16+17)
*12 tháng 19=11+18

1.042.225

375.301

16.628

19.936

8.314

TỔNG HỢP PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, THÔN, TỔ DÂN PHỐ NĂM 2023

Cán bộ KCT
 ở thôn và tổ dân phố

Quỹ PC, BH
01 tháng
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19.936

8.314

16.628

8.314

8.314

8.314

8.314

16.628

8.314

16.628

16.628

101.469

41.839

41.839

3.576
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5.364

0 1.065.648 654.408

255.684
255.684

295.020
295.020

214.560
214.560

160.920 160.920

139.464
139.464

139.464 139.464

12.516

Kim Thái, Ngày 15 tháng 11 năm 2022

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Trần Khắc Thiềng
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 UBND XÃ KIM THÁI Biểu 10

TỔNG HỢP PHỤ CẤP ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2023

ĐVT: 1.000 đồng

TT Tên đơn vị

Số người (người) Phụ cấp

Chỉ huy trưởng, chính trị viên
 (Chính trị viên, xã đội trưởng):

357.600đ/tháng

Phó chỉ huy trưởng,
chính trị viên phó

 (Xã đội phó):
327.800đ/tháng

Trung đội trưởng
dân quân cơ động

HS: 298.000đ/tháng

Tiểu đội trưởng:
149.000đ/tháng Thôn đội trưởng

Chính trị viên
đại đội trưởng:
298.000đ/tháng

Đại đội phó:
223.500đ/tháng

Trung đội trưởng
quân dân lòng:
178.800đ/tháng

Tổng số người Phụ cấp theo lương
1.390 nghìn/ tháng Phụ cấp 01 tháng Chênh lệch phụ

cấp 1 tháng
Tổng phụ cấp năm

2022

Cộng
Tiểu đội trưởng dân
quân cơ động xã +

huyện

Tiểu đội trưởng
dân quân binh
chủng + biển

Thôn đội trưởng
không kiêm nhiệm:

760.000đ/tháng

Thôn đội trưởng do
Trưởng thôn (xóm), tổ

trưởng TDP kiêm nhiệm:
380.000đ/tháng

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=13-12 13=12*12T

Tổng cộng 2 1 5 9 9 0 2 13 0 0 0 0 9.773.760 10.334.000 560.240 124.008.000

1 TRẦN THỊ THU TRANG 1 0 333.600 357.600 24.000 4.291.200

2 TRẦN VĂN TĨNH 1 0 33.360 357.600 324.240 4.291.200

3 TRẦN NHƯ KHÔI 1 0 305.800 327.800 22.000 3.933.600

4 TRẦN VĂN QUANG 1 0 278.000 298.000 20.000 3.576.000

5 TRẦN QUYẾT TOẢN 1 1 139.000 149.000 10.000 1.788.000

6 TRẦN VĂN ĐÔNG 1 1 139.000 149.000 10.000 1.788.000

7 TRẦN VĂN QUANG 1 1 139.000 149.000 10.000 1.788.000

8 TRẦN MINH THẾ 1 0 278.000 298.000 20.000 3.576.000

9 TRẦN ANH TÚ 1 0 278.000 298.000 20.000 3.576.000

10 TRẦN ĐĂNG VINH 1 0 278.000 298.000 20.000 3.576.000

11 TRẦN QUỐC TRƯỜNG 1 1 139.000 149.000 10.000 1.788.000

12 TRẦN HUY CHƯƠNG 1 1 139.000 149.000 10.000 1.788.000

13 TRẦN THỊ THANH MY 1 1 139.000 149.000 10.000 1.788.000

14 TRẦN HỒNG VƯƠNG 1 0 278.000 298.000 20.000 3.576.000

15 TRẦN THẾ DU 1 1 139.000 149.000 10.000 1.788.000

16 TRẦN NGỌC TRỊNH 1 1 139.000 149.000 10.000 1.788.000

17 TRẦN VĂN TUẤN 1 1 139.000 149.000 10.000 1.788.000

18 ĐỖ VĂN NAM 0 1 380.000 380.000 0 4.560.000

19 TRẦN NHƯ TUYẾN 0 1 380.000 380.000 0 4.560.000

20 TRẦN VĂN VỤ 0 1 380.000 380.000 0 4.560.000

21 TRẦN VĂN NGĨA 0 1 380.000 380.000 0 4.560.000

22 TRẦN ĐỨC TRƯỜNG 0 1 380.000 380.000 0 4.560.000

23 TRẦN ĐÌNH DƯ 0 1 380.000 380.000 0 4.560.000

24 TRẦN VĂN CHINH 0 1 380.000 380.000 0 4.560.000

25 PHẠM MINH CƯƠNG 0 1 380.000 380.000 0 4.560.000

26 TRẦN MẠNH HÀO 0 1 380.000 380.000 0 4.560.000

27 BÙI TẤT CÔNG 0 1 760.000 760.000 0 9.120.000

28 TRẦN HUY TÚ 0 1 760.000 760.000 0 9.120.000

29 TRẦN NGỌC TĨNH 0 1 380.000 380.000 0 4.560.000

30 TRẦN THỊ CHIÊN 0 1 380.000 380.000 0 4.560.000

31 TRẦN QUANG VĨNH 0 1 380.000 380.000 0 4.560.000

32 TRẦN VĂN XUYÊN 0 1 380.000 380.000 0 4.560.000

Kim Thái, Ngày 15 tháng 11 năm 2022
Kế toán NSX CHỦ TỊCH UBND XÃ KIM THÁI

Trần Khắc Thiềng
Nguyễn Thị Hải Yến

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND XÃ KIM THÁI Biểu 10

TỔNG HỢP PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ BAN NÔNG NGHIỆP XÃ NĂM 2023

                                    Đơn vị: 1.000 đồng

TT Đơn vị

Số cán bộ
được cấp
có thẩm

quyền giao
hoặc phê

duyệt năm
2022

Số cán bộ có
mặt đến thời

điểm
01/11/2022

Số người, hệ số lương được hỗ trợ theo bằng cấp

Nhu cầu
theo lương

1390

Nhu cầu
theo lương

1490

Chênh lệch
tiền lương

tăng thêm 01
tháng

Nhu cầu kinh
phí năm 2022 Ghi chú

Tổng số Đại học Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp Chưa qua đào tạo

Số người Hệ số Số
người

Hệ số:
1,0

Số
người

Hệ số:
0,8

Số
người

Hệ số:
0,7

Số
người Hệ số: 0,5 Số

người
Hệ số:

0,5

A B 1 2
3=5+7+9+1

1+13
4=6+8+10

+12+14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=4*1390 15=4*1490 17 16=15*12t C

Tổng số

1 Trần Đức Đồng 
1 1 1 0,7 1 0,7 973 1.043 70 12.516

2 Trần Văn Thái
1 1 1 0,7 1 0,7 973 1.043 70 12.516

3 Trần Văn Kỳ
1 1 1 0,5 1 0,5 695 745 50 8.940

Kim Thái, Ngày 15 tháng 11 năm 2022
Kế toán NSX CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Nguyễn Thị Hải Yến Trần Khắc Thiềng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND XÃ KIM THÁI Biểu 11
BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG 2022

(Biên chế có mặt tại thời điểm 01/7/2022)
Đơn vị : 1.000 đ

TT Nội dung

Biên chế
được cấp có
thẩm quyền

giao hoặc phê
duyệt năm

2022

Tổng số
biên chế có

mặt đến
01/11/2022

Tổng hệ số lương và hệ số các khoản phụ cấp tại thời điểm 01/11/2022 Thành tiền theo lương 1.390.000đ Thành tiền theo lương 1490

Chênh
lệch quỹ

lương, phụ
cấp tăng
thêm 1
tháng

Quỹ lương năm
2022

Hệ số lương và hệ số các khoản phụ cấp

Tổng hệ số lương
và các khoản phụ

cấp

Tổng tiền lương
và các khoản phụ

cấp

BHXH
BHYT
KPCĐ

(22,5%)

BH thất
nghiệp
(1%)

Tổng cộng
Tổng tiền lương

và các khoản phụ
cấp

BHXH
BHYT
KPCĐ

(22,5%)

BH thất
nghiệp
(1%)

Tổng cộngHệ số
lương

HS
chênh
lệch

bảo lưu

PC thâm
niên vượt

khung HS phụ
cấp chức

vụ

PC kiêm nhiệm chức
danh lãnh đạo + PC

thâm niên
HS phụ cấp
cấp uỷ viên

HS phụ cấp
lưu động

HS PC độc
hại nguy hiểm

PC ưu đãi nghề hoặc
trách nhiệm theo

nghề
PC công tác

đảng

PC thâm
niên nhà

giáo (thâm
niên nghề)

PC công vụ
theo NĐ 34

HS phụ cấp trách
nhiệm

HS phụ
cấp Khác

% Hệ
số % Hệ số % Hệ số

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=18*1490 20 21 22=19+20+21 23=18*1490 24 25 26=23+24+25 27=26-22 23=22*12T

I QLNN 13 13 38      0,65 1,80         9,58 49,71 69.100 11.988  81.088 74.072 12.850  86.922 5.834 1.043.061

1 Trần Khắc Thiềng- CT UBND
1 1 3,66 0,25 0,3 0,978 5,19 7.211 1.223 8.433 7.729 1.311 9.040 607 108.482

2 Bùi Tất Đỗ - PCT UBND
1 1 2,34 0,20 0,3 0,635 3,48 4.830 794 5.625 5.178 852 6.029 405 72.351

3 Trần Văn Tuân - PCT UBND
1 1 3,99 0,20 0,3 1,048 5,54 7.697 1.310 9.008 8.251 1.405 9.656 648 115.867

4 Trần Văn Hoàn - PCT HĐND
1 1 2,67 0,3 0,668 3,64 5.056 835 5.891 5.420 895 6.315 424 75.780

5 Trần Văn Tĩnh- CH quân sự
1 1 3,00 0,3 0,750 4,05 5.630 938 6.568 6.035 1.006 7.040 473 84.483

6 Trần Thị yến - VPTK
1 1 3,00 0,750 3,75 5.213 938 6.151 5.588 1.006 6.593 443 79.119

7 Trần Ngọc Khánh - Tư pháp
1 1 2,67 0,668 3,34 4.639 835 5.474 4.973 895 5.868 394 70.416

8 Nguyễn Thị Hải Yến - TCKT
1 1 2,67 0,668 3,34 4.639 835 5.474 4.973 895 5.868 394 70.416

9 Trần Phú kết - ĐC - XD
1 1 3,33 0,833 4,16 5.786 1.041 6.827 6.202 1.116 7.319 491 87.822

10 Trần Thị Thanh My ĐC-NTM
1 1 3,00 0,750 3,75 5.213 938 6.151 5.588 1.006 6.593 443 79.119

11 Trần Ngọc Xuân - VHXH
1 1 2,67 0,3 0,668 3,64 5.056 835 5.891 5.420 895 6.315 424 75.780

12 Trần Huy Chương -LĐTBXH
1 1 2,34 0,585 2,93 4.066 732 4.798 4.358 784 5.143 345 61.713

13 Trần Văn Du - VPUB
1 1 2,34 0,585 2,93 4.066 732 4.798 4.358 784 5.143 345 61.713

II Đảng
2 2 7,0      0,55 0,60         1,89 10,03 13.935 2.358  16.293 14.937 2.528  17.465 1.172 209.580

1 Trần Thị Thu Trang -BTĐU
1 1 3,99 0,30 0,3 1,073 5,66 7.871 1.342 9.213 8.437 1.438 9.875 663 118.504

2 Trần Xuân Hùng -PBTĐU
1 1 3,00 0,25 0,3 0,813 4,36 6.064 1.016 7.080 6.500 1.090 7.590 509 91.076

III ĐOÀN THỂ
5 5 12,1      0,65 0,60         3,19 16,54 22.987 3.988  26.975 24.641 4.274  28.915 1.941 346.984

1 Trần Như Khôi -BTĐ
1 1 2,67 0,15 0,705 3,53 4.900 882 5.782 5.252 945 6.198 416 74.372

2 Trần Thị Hòa -CT HPN
1 1 2,67 0,15 0,3 0,705 3,83 5.317 882 6.199 5.699 945 6.645 446 79.736

3 Trần Văn Kiều -CT MTTQ
1 1 2,67 0,2 0,3 0,718 3,89 5.404 898 6.301 5.792 962 6.755 453 81.055

4 Trần Minh Thế -CT HCCB
1 1 1,75 0,438 2,19 3.041 547 3.588 3.259 587 3.846 258 46.153

5 Nguyễn Thị Phúc -CTHND
1 1 2,34 0,15 0,623 3,11 4.326 779 5.105 4.638 835 5.472 367 65.669

Kim Thái, Ngày 15 tháng 11 năm 2022

kÕ to¸n nsx CHỦ TỊCH UBND XÃ KIM THÁI

Nguyễn Thị Hải Yến Trần Khắc Thiềng
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UBND XÃ KIM THÁI                                                       Biểu số 12
Bảng tổng hợp nhu cầu kinh phí để thực hiện tiền lương năm 2023

ĐVT: 1000 đồng

STT QLNN, Đảng,
Đoàn thể HĐND Cấp ủy viên Cán bộ không

CT DQTV Ban nông nghiệp Hưu xã Cộng

A 1 2 3 4 5 6 7 8=1+2+3+4+5+6+7

1 1.043.061 139.464 80.460 1.042.225 124.008 33.972 114.252 2.577.442

                                                                                           Kim Thái, Ngày 15 tháng 11 năm 2022
Kế toán NSX CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Thị Hải Yến Trần Khắc Thiềng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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